
 

CHÙA ĐỊA TẠNG 

 
 

NGHI THỨC CÔNG PHU CHIỀU 
 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 

 



 

I. LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP và đóng góp quỹ “ 

Sửa chữa trùng tu và duy trì hoạt động” của Chùa Địa 

Tạng - Sư Cô Thích Nữ Diệu An là người đại diện duy 

nhất: 

Ban tiếp nhận thông tin CHÙA ĐỊA TẠNG 

Ban Tri khách (di động): 03782 200 600 

II. Facebook 

1. Link Facebook Tu Viện Như Lai: 

https://www.facebook.com/dieuan2009?mibextid=LQQJ

4d 

2. Link Facebook Chùa Địa Tạng: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=10008373866

1652&mibextid=nW3QTL 

3. Link Facebook để học phương pháp tu: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=10006483381

7176 

III. Điện thoại liên lạc: 0378 200 600 zalo/viber 

IV. Email: Chùa Địa Tạng - dieuan2009@gmail.com   

V. Số tài khoản tiếp nhận đóng góp & ủng hộ: 

Chủ tài khoản: PHẠM THỊ HỘI 

Số tài khoản: 8615 0420 09 

Tại: Ngân hàng Techcombank (Ngân hàng TMCP Kỹ 

Thương Việt Nam) 

VI. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày:  Nguyện cầu Hồng 

Ân Tam Bảo chứng minh – Chư vị Bồ Tát – Chư vị Thiện 

Thần, gia hộ cho gia đình quý vị vạn sự kiết tường, thân 

tâm thường an lạc, sở cầu sở nguyện đắc như ý. 
 

https://www.facebook.com/dieuan2009?mibextid=LQQJ4d
https://www.facebook.com/dieuan2009?mibextid=LQQJ4d
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083738661652&mibextid=nW3QTL
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083738661652&mibextid=nW3QTL
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064833817176
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064833817176
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CÔNG PHU CHIỀU 

 

Đại chúng chắp tay trang nghiêm, đứng 2 hàng đối diện 

nhau trước bàn Tổ. 

Nhấp 2 đánh 3 tiếng chuông. 1 hồi khánh: đại chúng xá 

nhau. 1 hồi khánh: đại chúng xoay lại đồng xá Tổ. Đi theo 

hàng lên chánh điện. 

KHAI KẺNG: Nhấp 2, đánh 3 tiếng kẻng. 

Đại chúng đứng 2 hàng đối diện nhau trước bàn Phật. 

Nhấp 2 đánh 3 tiếng chuông. 1 hồi khánh: đại chúng xá nhau. 

1 hồi khánh: đại chúng xoay lại đồng xá Phật. Đứng theo 

hàng ngang. Dứt tứ khánh. 

 

 

 

 

TÁN PHẬT 

Kiến Phật tướng hảo  

Đương nguyện chúng sanh. 

Thành tựu Phật thân. 

Chứng vô tướng pháp. 

Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát phạ hạ.  

( 3 lần, C, 1 xá) 

 

 
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KỆ TÁN DƯƠNG PHẬT BẢO 

 

Pháp vương vô thượng tôn 

Tam giới vô luân thất 

Thiên nhơn chi Ðạo sư 

Tứ sanh chi từ phụ 

Chúng đẳng nhứt niệm quy y 

Năng diệt tam kỳ nghiệp 

Xưng dương nhược tán thán 

Ức kiếp mạc năng tận. (C, 1 xá) 

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch, 

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì, 

Ngã thử đạo tràng như Ðế châu, 

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung, 

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, 

Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ. (C, 1 xá)  
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CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ 

(đọc câu này trước 3 câu dưới) 

- Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị 

lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, 

Thường trú Tam Bảo.       (C,1 lạy) 

- Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn sư Thích Ca 

Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, Ðại 

Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát, 

Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ 

tát.            (C, 1 lạy) 

-  Nam mô Lạc Bang Giáo Chủ Đại Từ Bi Phụ Tiếp Dẫn 

Đạo Sư A Di Ðà Phật, Ðại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Ðại 

Thế Chí Bồ tát, Ðại Nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ tát, 

Thanh tịnh Ðại Hải Chúng Bồ tát. 

 (CC, 1lạy) 
 

HỒI KẺNG 
- Nhấp 7, đánh 1 hồi kẻng. (3 lần) 
- 3 tiếng kẻng: đánh 1 tiếng kẻng, cách khoảng 1 giây, đánh tiếp 2 tiếng nữa. 
- Nhấp 2, đánh 2 tiếng bảng 
- 1 tiếng kẻng- 1 tiếng bảng (3 lần) 
- 1 tiếng kẻng 
- Nhấp 2, đánh 2 tiếng trống 
- 1 kẻng - 1 trống (3 lần) 
- Nhấp 7, đánh 1 hồi trống (3 lần) 
- 3 tiếng trống (1 tiếng, cách 1 giây, tiếp 2 tiếng nữa.) 
- Nhấp 2, đánh 2 tiếng mõ 
- 1 tiếng trống- 1 tiếng mõ (3 lần) 
- Nhấp 7, 1 hồi mõ- 1 tiếng chuông 
- Nhấp 7, 1 hồi mõ- 2 tiếng chuông 
- Nhấp 7, 1 hồi mõ- 3 tiếng chuông 
- Dứt tứ mõ. Nhấp 1 tiếng chuông. 
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KINH A DI ĐÀ  

(âm Hán Việt) 

 

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát.  

(3 lần, C) 

Phật Thuyết A Di Đà Kinh 

Như thị ngã văn: Nhứt thời Phật tại Xá Vệ quốc, Kỳ 

thọ Cấp Cô Độc viên, dữ đại Tỳ kheo tăng, thiên nhị bá 

ngũ thập nhơn câu, giai thị đại A La hán, chúng sở tri 

thức: 

Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma ha Mục Kiền Liên, Ma 

ha Ca diếp, Ma ha Ca Chiên Diên, Ma ha Câu Hy La, Li 

Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Dà, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu 

La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu 

Đà Di, Ma ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, 

như thị đẳng chư đại đệ tử, tinh chư Bồ tát ma ha tát. 

Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ tát, Càn 

Đà Ha Đề Bồ tát, Thường Tinh Tấn Bồ tát, dữ như thị 

đẳng, chư đại Bồ tát; cập Thích Đề Hoàn nhơn đẳng, vô 

lượng chư thiên, đại chúng câu. (C ) 

Nhĩ thời Phật cáo Trưởng lão Xá Lợi Phất: "Tùng thị 

Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh 

viết Cực Lạc kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại 

thuyết pháp".(C ) 
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Xá Lợi Phất! Bỉ độ hà cố danh vi Cực Lạc? Kỳ quốc 

chúng sanh vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh 

Cực Lạc.  

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, 

thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu 

tráp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc danh vi Cực Lạc. (C ) 

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, 

bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ 

kim sa bố địa, Tứ biên giai đạo, kim ngân, lưu ly, pha lê 

hiệp thành; thượng hữu, lâu các, diệc dĩ kim, ngân, lưu 

ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não nhi nghiêm sức chi. 

Trì trung liên hoa, đại như xa luân, thanh sắc thanh 

quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, 

bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thành tựu như thị công 

đức trang nghiêm. 

Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc-độ thường tác thiên 

nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạn-đà-

la hoa, kỳ độ chúng-sanh thường dĩ thanh đán, các dĩ y-

kích thạnh chúng diệu hoa cúng dường tha phương thập 

vạn ức Phật, tức dĩ thực thời hườn đáo bổn quốc, phạn 

thực kinh hành. (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thành tựu như thị công 

đức trang-nghiêm. (C ) 

Phục thứ Xá-Lợi-Phất! Bỉ-quốc thường hữu chủng 

chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch-hạc, Khổng-tước, 
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Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cộng-mạng chi điểu, thị 

chư chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm 

diễn xướng: ngũ-căn, ngũ-lực, thất-bồ-đề phần, bát-thánh-

đạo phần, như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng-sanh văn thị âm 

dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Nhữ vật vị thử điểu, thiệt thị tội báo sở 

sanh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc-độ vô tam ác đạo. Xá-

Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc-độ thượng vô ác đạo chi danh, 

hà huống hữu thiệt, thị chư chúng điểu, giai thị A-Di-Đà 

Phật dục linh pháp-âm tuyên lưu biến hóa sở tác. (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc-độ vi phong xuy động, chư 

bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như 

bá thiên chủng nhạc đồng thời cu tác, văn thị âm giả, tự 

nhiên giai sanh: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi 

tâm. Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc-độ, thành tựu, như thị 

công-đức trang-nghiêm. (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố hiệu A-

Di-Đà? Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quang-minh vô-lượng, 

chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu 

vi A-Di-Đà. (C ) 

Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhơn dân, 

vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, cố danh A-Di-Đà. (C ) 

Xá-Lợi-Phất! A-Di-Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim 

thập kiếp. (C ) 
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Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật hữu vô-lượng vô-biên 

Thinh-văn đệ-tử, giai A-la-hán, phi thị toán số chi sở 

năng tri; chư Bồ-tát chúng diệc phục như thị. (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ thành-tựu như thị 

công-đức trang-nghiêm. (C ) 

Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc-độ chúng-sanh sanh 

giả, giai thị a-bệ-bạt-trí, kỳ trung đa hữu nhứt sanh bổ 

xứ, kỳ số thậm đa phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả 

dĩ vô-lượng vô-biên a-tăng-kỳ thuyết. (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Chúng-sanh văn giả, ưng đương phát 

nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như 

thị chư thượng thiện-nhơn câu hội nhứt xứ. (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Bất khả dĩ thiểu thiện-căn phước-đức 

nhơn-duyên, đắc sanh bỉ quốc. (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện-nam tử, thiện-nư 

nhơn, văn thuyết A-Di-Đà Phật, chấp trì danh-hiệu, 

nhược nhứt nhựt, nhược nhị nhựt, nhược tam nhựt, 

nhược tứ nhựt, nhược ngũ nhựt, nhược lục nhựt, nhược 

thất nhựt, nhứt tâm bất loạn. Kỳ nhơn lâm mạng chung 

thời, A-Di-Đà Phật dữ chư Thánh-chúng, hiện tại kỳ tiền, 

thị nhơn chung thời, tâm bất điên-đảo, tức đắc vãng-sanh 

A-Di-Đà Phật Cực-lạc quốc-độ. (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, 

nhược hữu chúng-sanh văn thị thuyết giả, ưng đương 

phát nguyện, sanh bỉ quốc độ. (C ) 
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Xá-Lợi-Phất! Như ngã kim giả, tán thán A-Di-Đà 

Phật bất khả tư nghị công-đức chi lợi. (C ) 

Đông phương diệc hữu A-súc-bệ Phật, Tu-di-tướng 

Phật, Đại-tu-di Phật, Tu-di-quang Phật, Diệu-âm Phật; 

như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất 

quảng trường thiệt tướng, biến phú tam-thiên đại-thiên 

thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh 

đương tín thị xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt 

thiết chư Phật sở hộ-niệm kinh". (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Nam phương thế-giới hữu Nhựt-

Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diệm-

Kiên Phật, Tu-Di-Đăng Phật, Vô-Lượng Tinh Tấn Phật; 

như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất 

quảng trường thiệt tướng, biến phú tam-thiên đại-thiên 

thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh 

đương tín thị, xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt 

thiết chư Phật sở hộ niệm kinh". (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Tây-Phương thế-giới hữu Vô-Lượng-

Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng 

Phật, Đại-Quang-Phật, Đại-Minh Phật, Bảo-Tướng Phật, 

Tịnh-Quang Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, 

các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú 

tam-thiên đại-thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: 

"Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị, xưng tán bất khả 

tư-nghị công-đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm kinh". (C ) 
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Xá-Lợi-Phất! Bắc phương thế-giới, hữu Diệm-Kiên 

Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhựt-Sanh 

Phật, Võng Minh Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư 

Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến 

phú tam-thiên đại-thiên thế-giới, thuyết thành thiệt 

ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị, xưng tán bất 

khả tư-nghị công-đức nhứt thiết chư Phật sở hộ-niệm 

kinh" (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Hạ phương thế-giới, hữu Sư-Tử Phật, 

Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Ma Phật, Pháp-

Tràng Phật, Trì-Pháp Phật; như thị đẳng hằng hà sa số 

chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, 

biến phú tam-thiên đại-thiên thế-giới, thuyết thành thiệt 

ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị, xưng tán bất 

khả tư-nghị công-đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm 

kinh". (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Thượng phương thế-giới, hữu Phạm-

Âm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-

Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-Sắc-Bảo-Hoa-

Nghiêm thân Phật, Ta-La-Thọ-Vương Phật, Bảo-Hoa-

Đức Phật, Kiến-Nhứt-Thiết-Nghĩa Phật, Như-Tu-Di-Sơn 

Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, 

xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam-thiên đại-

thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng 

chúng-sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư-nghị công-

đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm kinh". (C ) 
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Xá-Lợi-Phất! "Ư nhữ ý vân hà? Hà cố danh vi: Nhứt 

thiết chư Phật sở hộ niệm kinh"? (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện-nam tử, thiện-nữ nhơn 

văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư 

thiện-nam tử, thiện-nữ nhơn, giai vi nhứt-thiết chư Phật chi 

sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển ư a-nậu-đa-la tam-

miệu tam-bồ-đề. Thị cố Xá-Lợi-Phất! Nhữ đẳng giai đương 

tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu nhơn dĩ phát nguyện, kim 

phát-nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A-Di-Đà 

Phật quốc giả, thị chư nhơn đẳng giai đắc bất thối chuyển 

ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, ư bỉ quốc độ nhược 

dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. (C ) 

Thị cố Xá-Lợi-Phất! Chư thiện-nam tử, thiện-nữ 

nhơn, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện sanh bỉ 

quốc độ. (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Như ngã kim giả, xưng tán chư Phật bất 

khả tư nghị công-đức, bỉ chư Phật đẳng, diệc xưng tán 

ngã bất khả tư nghị công-đức nhi tác thị ngôn: "Thích-

Ca Mâu-Ni Phật năng vi thậm nan hy hữu chi sự, năng ư 

Ta-bà quốc-độ ngũ-trược ác thế; kiếp-trược, kiến-trược, 

phiền-não trược, chúng-sanh trược, mạng-trược trung 

đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, vị chư chúng-sanh, 

thuyết thị nhứt thiết thế-gian nan tín chi pháp. (C ) 

Xá-Lợi-Phất! Đương tri ngã ư ngũ-trược ác thế, hành 

thử nan sự, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, vị nhứt 
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thiết thế-gian thuyết thử nan tín chi pháp, thị vi thậm 

nan. (C ) 

Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá-Lợi-Phất cập chư Tỳ-

kheo, nhứt thiết thế-gian, Thiên, Nhơn, A-tu-la đẳng, văn 

Phật sở thuyết, hoan-hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.  

Phật thuyết A Di Đà kinh. (C, tụng tiếp ) 

 

MÔNG SƠN THÍ THỰC 

Nam-mô Diệm-Nhiên Vương Bồ-tát.  

(3 lần, C) 

Mãnh-hỏa diệm diệm chiếu thiết-thành, 

Thiết-thành lý diện nhiệt cô-hồn, 

Cô-hồn nhược yếu sanh tịnh-độ, 

Thính tụng Hoa-Nghiêm bán kệ kinh: 

Nhược nhơn dục liễu tri, 

Tam thế nhứt thiết Phật, 

Ưng quán pháp-giới tánh, 

Nhứt thiết duy tâm tạo.  

(C) 

PHÁ ÐỊA-NGỤC CHƠN NGÔN 

Án dà ra đế da ta bà ha.  

(3 lần, C) 

PHỔ TRIỆU THỈNH CHƠN NGÔN 

Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị rị da rị đát da nga đa da. (3 lần, C) 

GIẢI OAN KIẾT CHƠN NGÔN 
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Án, tam đà ra dà đà ta bà ha.  

(3 lần, C) 

Nam-mô Ðại Phương Quảng Phật Hoa-Nghiêm kinh.  

(3 lần, C) 

Nam-mô thường-trụ thập phương Phật, 

Nam-mô thường-trụ thập phương Pháp, 

Nam-mô thường-trụ thập phương Tăng, 

Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, 

Nam-mô Ðại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, 

Nam-mô Minh-dương Cứu-khổ Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát, 

Nam-mô khải-giáo A-Nan-Ðà tôn-giả.  

(Bảy câu trên đây tụng 3 lần, C) 

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 

Quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y Pháp ly dục tôn, quy y 

Tăng chúng trung tôn. 

Quy y Phật cánh, quy y Pháp cánh, quy y Tăng cánh. 

(Ba câu trên đây tụng 3 lần, C) 

 

- Phật-tử sở tạo chư ác nghiệp, 

Giai do vô-thỉ tham, sân, si, 

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, 

Nhứt-thiết Phật tử giai sám hối. 

- Hữu tình sở tạo chư ác nghiệp, 

Giai do vô-thỉ tham, sân, si, 

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, 

Nhứt-thiết Hữu tình giai sám hối. 



13 
 

- Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp, 

Giai do vô-thỉ tham, sân, si, 

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, 

Nhứt-thiết Cô hồn giai sám hối. (C) 

- Chúng-sanh vô-biên thệ nguyện độ, 

Phiền-não vô-tận thệ nguyện đoạn, 

Pháp-môn vô-lượng thệ nguyện học, 

Phật đạo vô-thượng thệ nguyện thành. 

(Bốn câu trên đây tụng 3 lần, C) 

- Tự tánh chúng-sanh thệ nguyện độ, 

Tự tánh phiền-não thệ nguyện đoạn, 

Tự tánh pháp-môn thệ nguyện học, 

Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. 

(Bốn câu trên đây tụng 3 lần, C) 

DIỆT ÐỊNH NGHIỆP CHƠN-NGÔN 

Án, bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha.  

(3 lần, C) 

DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG CHƠN-NGÔN 

Án, a lỗ lặc kế ta bà ha. (3 lần, C) 

KHAI YẾT-HẦU CHƠN-NGÔN 

Án, bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát đa nga đa da.   

     

(3 lần, C) 

TAM-MUỘI-DA GIỚI CHƠN-NGÔN 

Án, tam muội da tát đỏa phạm. 

 (3 lần, C) 
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BIẾN THỰC CHƠN-NGÔN 

Nam-mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam 

bạt ra, tam bạt ra hồng.  

(3 lần, C) 

CAM-LỒ THỦY CHƠN-NGÔN 

Nam-mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha, 

án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. 

 (3 lần, C) 

NHỨT TỰ THỦY-LUÂN CHƠN-NGÔN 

Án, noan noan noan noan noan.  

(3 lần, C) 

NHŨ-HÃI CHƠN-NGÔN 

Nam-mô tam mãn đa mẫu đà nẩm án noan. (3 lần, C) 

Nam-mô Ða-bảo Như-Lai, 

Nam-mô Bảo-thắng Như-Lai, 

Nam-mô Diệu-sắc-thân Như-Lai,  

Nam-mô Quảng-bát-thân Như-Lai. 

Nam-mô Ly-bố-úy Như-Lai, 

Nam-mô Cam-lồ-vương Như-Lai. 

Nam-mô A-Di-Ðà Như-Lai. 

(Bảy câu trên đây tụng 3 lần, C) 

Thần chú gia-trì tịnh pháp thực 

Phổ thí hà sa chúng Phật-tử  

Nguyện giai bảo mãn xả xan tham, 

Tốc thoát u-minh sanh tịnh-độ, 

Quy-y tam-bảo phát bồ-đề, 
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Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,  

Công-đức vô-biên tận vị lai 

Nhứt thiết Phật-tử đồng pháp thực 

Thần chú gia-trì Pháp thí thực  

Phổ thí hà sa chúng Hữu tình  

Nguyện giai bảo mãn xả xan tham, 

Tốc thoát u-minh sanh tịnh-độ, 

Quy-y tam-bảo phát bồ-đề, 

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,  

Công-đức vô-biên tận vị lai 

Nhứt thiết Hữu tình đồng pháp thực 

Thần chú gia-trì Cam lồ thủy 

Phổ thí hà sa chúng Cô hồn 

Nguyện giai bảo mãn xả xan tham, 

Tốc thoát u-minh sanh tịnh-độ, 

Quy-y tam-bảo phát bồ-đề, 

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,  

Công-đức vô-biên tận vị lai 

Nhứt thiết Cô hồn đồng pháp thực (C) 

 

 

1 hồi khánh, xá nhau, 

 1 hồi khánh xá Phật. 

 Đi ra bàn cô hồn. 

Nhấp 7 đánh 1 hồi khánh (3 lần). 

-  dứt tứ khánh 
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Nhữ đẳng Phật-tử chúng 

Ngã kim thí nhữ cúng, 

Thử thực biến thập-phương. 

Nhứt thiết Phật-tử  

Nguyện dĩ thử công-đức, 

Phổ cập ư nhứt thiết, 

Ngã đẳng Phật-tử 

Giai cộng thành Phật đạo 

 

Nhữ đẳng Hữu tình chúng, 

Ngã kim thí nhữ cúng, 

Thử thực biến thập-phương. 

Nhứt thiết Hữu tình cộng, 

Nguyện dĩ thử công-đức, 

Phổ cập ư nhứt thiết, 

Ngã đẳng dữ Hữu tình 

Giai cộng thành Phật đạo 

 

Nhữ đẳng Cô hồn chúng 

Ngã kim thí nhữ cúng, 

Thử thực biến thập-phương. 

Nhứt thiết Cô hồn 

Nguyện dĩ thử công-đức, 

Phổ cập ư nhứt thiết, 

Ngã đẵng dữ cô hồn 

Giai cộng thành Phật-đạo. (C) 
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THÍ VÔ-GIẢ THỰC CHƠN-NGÔN 

Án, mục lực lăng ta bà ha.  

(7 lần, C) 

PHỔ CÚNG-DƯỜNG CHƠN-NGÔN 

Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng.  

(3 lần, C) 

- Trở về bàn Phật.  

- Nhấp 2 đánh 1 tiếng chuông,  

- Dứt tứ mõ. 

 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 

 Quán tự tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa 

thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.  

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức 

thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc 

phục như thị.  

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất 

diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không 

trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, 

thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn 

giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh 

tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, 

đạo; vô trí diệc vô đắc.  

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa 

cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, 

viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam 
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thế, chư Phật y Bát Nhã ba la mật đa cố, đắc A-nậu-đa-

la tam-miệu tam Bồ Đề.  

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại 

minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng 

trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư.  

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú 

viết: 

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề tát 

bà ha. 

 (C, tụng tiếp) 

 

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN 

Nam mô a di đa bà dạ.  

Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. 

A di rị đô bà tỳ. 

A di rị đa, tất đam bà tỳ. 

A di rị đa, tỳ ca lan đế.  

A di rị đa, tỳ ca lan đa. 

Dà di nị dà dà na.  

Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần, C, dừng mõ) 

(Vào mùa hạ, bắt đầu từ đoạn này đến đoạn đi kinh hành, 

sẽ tán trống: cắt- thùng- cắt, cắt- thùng- cắt, cắt- thùng- 

cắt, thùng- thùng- cắt –thùng, cắt- thùng- cắt, tán- cắt- 

thùng, thùng- cắt- thùng- cắt, tán cắt thùng.) 
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NGUYỆN TRÚ KIẾT TƯỜNG 

- Án tát mò lai, tát mò lai, mi mò năng, án tát lai mò 

hò, tịnh cót lai dã hồng.    

( 3 lần, C)  

-Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường, 

Trú dạ lục thời hằng kiết tường, 

Nhứt thiết thời trung kiết tường giả, 

Nguyện chư Thượng sư ai nhiếp thọ, 

- Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường 

Trú dạ lục thời hằng kiết tường, 

Nhứt thiết thời trung kiết tường giả, 

Nguyện chư Tam-Bảo ai nhiếp thọ. 

- Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường, 

Trú dạ lục thời hằng kiết tường, 

Nhứt thiết thời trung kiết tường giả, 

Nguyện chư Hộ-Pháp thường ủng hộ. (C ) 

- Tứ sanh đăng ư bửu-địa,  

Tam hữu thác hóa liên trì, 

Hà sa ngạ-quỉ chứng tam hiền, 

Vạn loại hữu-tình đăng Thập địa.  

(C, tụng tiếp) 

TÁN PHẬT A DI ĐÀ 

A Di Ðà Phật thân kim sắc, 

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân, 

Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, 

Hám mục trừng thanh tứ đại hải, 
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Quang trung hóa Phật vô số ức, 

Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên, 

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, 

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, đại từ đại bi, A 

Di Ðà Phật. 

 

Nam mô A Di Ðà Phật.  

(càng nhiều càng tốt) 

Nam mô Ðại bi Quán thế âm Bồ tát.  

(3 lần, C) 

Nam mô Ðại Thế Chí Bồ tát.  

(3 lần, C) 

Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ tát.  

(3 lần, C) 

Nam mô Thanh tịnh Ðại Hải chúng Bồ tát.    

   

 (4 lần,C C, dừng mõ) 

 
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SÁM NHỨT TÂM QUY MẠNG 

Nhứt tâm quy mạng, Cực-lạc thế-giới A-Di-Ðà Phật, 

nguyện dĩ tịnh-quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã. Ngã 

kim chánh niệm, xưng Như-Lai danh, vị Bồ-đề Ðạo, cầu 

sanh Tịnh-độ. 

Phật tích bổn thệ: nhược hữu chúng-sanh, dục sanh 

ngã quốc chí tâm tín nhạo, xưng ngã danh hiệu, nãi chí 

thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh-giác. Dĩ thử 

niệm Phật nhơn-duyên, đắc nhập Như-Lai. Ðại thệ hải 

trung, thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng 

trưởng, nhược lâm mạng chung, tự tri thời chí, thân vô 

bịnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên-đảo, như nhập 

thiền-định. Phật cập Thánh-chúng, thủ chấp kim đài, lai 

nghinh tiếp ngã, ư nhứt niệm khoảnh, sanh Cực-lạc quốc, 

hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật-

huệ, quảng độ chúng-sanh, mãn Bồ-đề nguyện, quảng độ 

chúng-sanh, mãn Bồ-đề nguyện. ( C, dừng mõ) 
 

Tán lễ Tây-phương,  

Cực-lạc thanh lương,  

Liên-trì cửu phẩm hoa hương,  

Bảo thọ thành hàng;  

Thường văn thiên nhạc kiên tương,  

A-Di-Ðà Phật đại phóng từ quang, hóa đạo chúng-sanh 

vô-lượng, giáng kiết tường, hiện tiền chúng đẳng ca 

dương, nguyện sanh an dưỡng, hiện tiền chúng đẳng ca 

dương, đồng sanh an dưỡng.  

(C, tụng tiếp) 
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THỊ NHỰT 

Thị nhựt dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy 

ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như 

cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thận vật phóng dật.  

( C) 

 

 

1 hồi khánh: đại chúng  xá nhau.  

1 hồi khánh: đại chúng xoay người, xếp theo hàng ngang 

xá Phật.  

Dứt tứ khánh.  

 
 

TAM TỰ QUY Y 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải 

đại đạo, phát vô thượng tâm. 

(C,  1 xá) 

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm 

nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. 

(C,  1 xá) 

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý 

đại chúng, nhất thiết vô ngại.  

     ( CC, 1 xá) 

(Đại chúng lạy 3 lạy. Sau đó, đại chúng đứng 2 hàng dọc đối diện 

nhau. Nhấp 2, đánh 1 tiếng chuông. Dứt tứ khánh.) 

 
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THIỆN NỮ THIÊN CHÚ 

Nam mô Phật Ðà. 

Nam mô Ðạt Mạ. 

Nam mô Tăng Già.  

Nam mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba lỵ 

phú lầu na giá lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra 

dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể ba 

ra, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu bác lê đế, phú 

lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc 

đế, lâu phã tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn 

đà, a tha a nậu, đà la ni. (3lần, C) 

Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn 

Thiên Bồ Tát Ma ha tát.  

(3lần, C, dừng khánh) 

 

 

TÁN HỘ PHÁP 

Vi Ðà thiên tướng 

Bồ Tát hoá thân 

Ủng hộ Phật pháp thệ hoằng thâm 

Bảo xử trấn ma quân 

Công đức nan luân 

Kỳ đạo phó quần tâm 

Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát Ma ha tát. 

      (3lần, C, dừng khánh) 
 
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HỒI HƯỚNG 
Tụng chú công đức thù thắng hạnh,  

Vô biên thắng phước giai hồi hướng,  

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,  

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.  

 Hồi hướng nhân duyên tam thế Phật 

Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Tự Tại 

Chư tôn bồ tát ma ha tát 

Ma ha bát nhã ba la mật.  (C, dừng khánh) 

 

PHỤC NGUYỆN 
(Chủ lễ xướng) 

Nam mô A Di Đà Phật, phục nguyện: Thiền môn nghiêm 

tịnh, hải chúng an hòa, hộ pháp hóa dĩ hưng long, vệ đàn 

tràng nhi kiết khánh. Kỳ nguyện đệ tử Ni đồ chúng đẳng, 

thân tâm thanh tịnh, hoặc chướng quyên trừ, phước trí trang 

nghiêm, tịnh nhân tăng trưởng. Tự tha hạnh nguyện, tốc đắc 

viên thành. Nguyện chư Hộ pháp, thiện thần ai lân nhiếp hộ, 

nguyện chư Hộ pháp, thùy từ ai lân ủng hộ.  

Phổ nguyện Tăng Ni xương thạnh, chánh pháp hoằng 

khai, quốc thới dân an, chúng sanh dị độ, âm siêu dương thới, 

quốc thạnh dân an, thế - xuất thế gian giai cộng thành Phật 

đạo.  (C) 

Đại chúng đồng niệm: Nam mô A Di Đà Phật.  
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THIÊN A TULA 

Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm.  

Tùy sở trụ xứ thường an lạc. 

Nam Mô Hộ Pháp Tạng  Bồ Tát Ma ha tát. 

       (3 lần, C) 

 

HỒI KẺNG KẾT THÚC 

(Duy na: Nhấp 2 đánh 2 tiếng chuông, xướng: Hòa, đánh 

2 tiếng kẻng.  Đánh 2 tiếng chuông, xướng: Nam, đánh 2 

tiếng bảng.  Đánh 1 tiếng chuông, xướng: Thánh, đánh 1 

tiếng kẻng. Đánh 1 tiếng chuông, xướng: Chúng, đánh 1 

tiếng bảng. 

Nhấp 2, đánh 3 tiếng chuông. 1 hồi khánh, đại chúng xá 

nhau. 1 hồi khánh, đại chúng xá Phật. Đi theo hàng, xuống 

nhà Tổ.) 

 

 
 

(Đại chúng xuống nhà Tổ.  

Duy na nhấp 2, đánh 1 tiếng chuông.  

Dứt tứ khánh) 
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ĐẠI BẢO QUẢNG BÁT LẦU CÁC THIỆN TRỤ BÍ 

MẬT ĐÀ LA NI THẦN CHÚ 

 

Nam mô tát phạt đát tha, nghiệt đà nẩm, ngàn dĩ bổ lã, 

nghiệt bệ mo nỉ, bát ra bệ đát tha đa, nể nại xá nãnh, mo nỉ 

mo nỉ, tô bát ra bệ dĩ ma lê, bà nghiệt lai nghiêm, tỷ lệ hồng 

hồng, nhập phạ lã, nhập phạ lã, một đà dĩ lô chỉ đế, hồng 

hế, dạ địa rị, sắc chỉ lệ, đa nghiệt, bệ ta bà ha. 

Quảng bát thần chú, tối thắng viên dung 

Trượng thừa Phật lực vĩnh lưu thông 

Ủng hộ đạo tràng trung 

Dương thới âm siêu 

Xướng tụng phước vô cùng. 

Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát, ma ha tát. 

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não  

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu 

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ 

Thế thế thường hành Bồ tát đạo 

Nguyện dĩ thử công đức 

Phổ cập ư nhất thiết 

Ngã đẳng dữ chúng sanh 

Giai cộng thành Phật đạo ( C, dừng khánh)  
 
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PHỤC NGUYỆN PHONG ĐIỀU VŨ THUẬN 
 

Nam mô A Di Đà Phật,  

Phục nguyện: Phong điều vũ thuận, quốc thới dân an, gia 

gia vô cơ cẩn chi Nghiêu thiên, xứ xứ hưởng thái bình chi 

Thuấn nhật. 

Phổ nguyện: Ân sư huấn dục, phụ mẫu sanh thành, Đàn na 

tín thí, tăng trưởng phước điền, Pháp giới nhơn thiên, tề 

thành Phật đạo. 

(C) 

Đại chúng đồng niệm: Nam mô A Di Đà Phật  

Nhấp 2, đánh 3 tiếng chuông: 1 hồi khánh, đại chúng xá 

nhau. 1 hồi khánh, đại chúng xá Tổ rồi lui ra. 

 

 




